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Tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026 Biến động tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026 
so với T7/2026 và T8/2025

Thị trường
Giá trị

(triệu USD)
So với

T7/2026
So với

T8/2025

Trung Quốc 2.129 ▲ 3,6% ▲ 4,6%

Hoa Kỳ 1.349 ▼ 0,5% ▲ 0,2%

EU 581 ▼ 0,4% ▲ 0,03%

ASEAN 523 ▲ 0,6% ▼ 1,5%

Nhật Bản 527 ▲ 1,3% ▲ 0,4%

Hàn Quốc 258 ▲ 0,7% ▲ 0,6%

Tổng XK 6.934

Trung Quốc
30,7%

Hoa Kỳ
19,4%

EU
8,4%

ASEAN
7,5%

Nhật Bản
7,6%

Hàn Quốc
3,7%

Khác
22,6%

Nguồn: Cục Chuyển đổi số
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Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ, T8/2026 so với T7/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan
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Gỗ và sản phẩm gỗ, 
821,7

Hàng thủy sản, 
181,9

Hạt điều, 86,4

Hàng rau quả, 
66,8

Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

45,5

Cà phê, 43,8
Hạt tiêu, 33,5

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 

11,0

Cao su, 6,0

Gạo, 2,3

Chè, 1,1

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ, T8/2026
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Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của
Việt Nam sang Hoa Kỳ, T8/2026 so với T8/2025 và so với T7/2026

▲ 11,8%

TAGS & NL

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ, T8/2026

▲ 23,3%

▲ 8,2%



Tòa án Hoa Kỳ xem xét tính hợp pháp của thuế quan liên quan đến
lao động cưỡng bức

Ngày 30/9/2026, Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ xem xét các vụ kiện phản
đối mức thuế mới áp lên hàng nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có
EU và Trung Quốc. Các mức thuế, được ban hành từ tháng 7, dao động 10–
12,5% và được Chính phủ Hoa Kỳ lý giải là nhằm xử lý việc các đối tác chưa kiểm
soát đầy đủ hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Bốn doanh nghiệp nhỏ và 25 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cho rằng chính
quyền đã vượt quá thẩm quyền pháp lý, đồng thời không thực hiện đầy đủ việc
đánh giá và chứng minh theo từng quốc gia trước khi áp thuế. Phía Bộ Tư pháp
Hoa Kỳ phản bác rằng USTR đã tiến hành điều tra đầy đủ về tình trạng hàng hóa
liên quan đến lao động cưỡng bức trong thương mại quốc tế và có cơ sở để áp
thuế với từng đối tác.

Tòa dự kiến đưa ra phán quyết bằng văn bản trong vài tuần tới. Kết quả có thể
dẫn tới việc hủy toàn bộ mức thuế, hoặc yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ tiến hành lại
quá trình điều tra và cung cấp căn cứ chi tiết hơn. Vụ việc tiếp tục khiến công
chúng đặt ra nhiều câu hỏi với chính sách thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ. Trước
đó, Tòa án Tối cao đã bác bỏ việc sử dụng quyền hạn kinh tế khẩn cấp để áp
thuế diện rộng. Nguồn: Reuters.com

TIN NỔI BẬT



Hoa Kỳ và Trung Quốc hướng tới giảm thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa
song phương

Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy giảm thuế đối với tổng cộng khoảng 60 tỷ
USD hàng hóa, trong đó mỗi bên đề xuất khoảng 30 tỷ USD sản phẩm được hưởng
mức thuế ưu đãi hơn.

Trung Quốc dự kiến giảm thuế đối với nhiều mặt hàng của Hoa Kỳ như ngô, lúa mì,
cao lương, thịt, sữa, dầu thực vật, thủy sản, gỗ, Hoa Kỳ phẩm và thiết bị y tế; tuy
nhiên đậu tương – mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ sang Trung
Quốc – không nằm trong danh sách. Hoa Kỳ đề xuất giảm thuế đối với nhiều mặt
hàng tiêu dùng Trung Quốc như đồ chơi, xe đạp trẻ em, máy pha cà phê, máy nướng
bánh mì, đồ gia dụng, chăn ga và ghế trẻ em.

Hai bên chưa công bố mức giảm thuế cụ thể cũng như thời điểm áp dụng. Đồng thời,
thỏa thuận đình chiến thương mại được gia hạn thêm hai tháng, đến 10/1/2027,
nhằm tạo môi trường chính sách ổn định hơn cho doanh nghiệp. Hai nước cũng
thống nhất thành lập nhóm công tác nông nghiệp để thảo luận về tiếp cận thị trường.
Trung Quốc đồng thời cam kết nhập 10 triệu tấn than/năm từ Hoa Kỳ trong 2027–
2028, xem xét mở rộng hoạt động của các tổ chức tài chính có vốn Hoa Kỳ và tiếp tục
trao đổi về tăng số chuyến bay giữa hai nước.

Nguồn: Reuters.com

TIN NỔI BẬT



Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

ASEAN
1,9%

EU
4,4%

Hàn Quốc
3,2%

Hoa Kỳ
51,9%

Trung Quốc
14,8%

Nhật Bản
13,4%

Khác
10,3%

 Giảm 0,7% so với T7/2026 

 Tăng 3,2% so với T8/2025

 Cao hơn 33,4 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2025

❖ Lũy kế 8 tháng 2026 đạt 5,9 tỷ USD, đạt 62,6% 
kim ngạch năm 2025

822
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026 



Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Gỗ dán
76%

Ván sợi
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Gỗ được tăng độ 
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TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

4,41%
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12,94%

25,33%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ
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31%

Ván sợi
52%

Gỗ ván
7,4%

Khác
10,1%

T8/2026
Ván sợi

Kim ngạch: 10,4 triệu USD

Tăng 59% so với T7/2026

Tăng 88% so với T8/2025

Gỗ ván

Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Tăng 44% so với T7/2026

Giảm 45% so với T8/2025

Gỗ dán

Kim ngạch: 6,2 triệu USD

Giảm 37% so với T7/2026

Giảm 75% so với T8/2025



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 

HOA KỲ

Nguồn: globalwood.org

Qr code

Description automatically generated

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thống nhất đề xuất dành mức thuế ưu đãi hơn
đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa của mỗi bên trong khuôn khổ Hội đồng
Thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc. Danh mục hàng hóa phía Hoa Kỳ đề xuất
bao gồm nông sản, thủy sản, gỗ tròn, gỗ xẻ cứng và một số sản phẩm gỗ.
Tuy nhiên, đây mới là danh mục đề xuất; việc điều chỉnh thuế còn phải
thực hiện theo thủ tục trong nước của hai nước.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh thị phần gỗ xẻ cứng Hoa Kỳ tại Trung
Quốc đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước năm 2018. Trong 7 tháng đầu
năm 2026, Việt Nam đã trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của gỗ
tròn cứng Hoa Kỳ, với kim ngạch 387,1 triệu USD, cao hơn mức 261,8 triệu
USD xuất sang Trung Quốc. Việc giảm thuế, nếu được triển khai, sẽ tạo
điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng xuất khẩu trở lại thị trường
Trung Quốc.

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html
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Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

181,9 triệu USD

 Giảm 0,1% so với T7/2026 

 Giảm 4,0% so với T8/2025

▲ Cao hơn 22,9 triệu USD so với bình quân theo tháng năm 2025

❖ Lũy kế 8 tháng 2026 đạt 1255,3 triệu USD, Đạt 65,8% kim ngạch 2025

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị Thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026 
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Thủy sản

Giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026
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Biến động tỷ trọng giá trị Thủy sản VN sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026 



Cá da trơn 
8,0%

Cá ngừ 
17,1%

Tôm 
43,8%

Thủy sản khác 
18,3%

T8/2026

Giá Thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ ,T8/2026

Cơ cấu chủng loại Thủy sản XK sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Tôm
Kim ngạch: 78,6 Triệu USD

Tăng 17,2% so với T7/2026

Giảm 28,6% so với T8/2025

Cá ngừ
Kim ngạch: 30,8 Triệu USD

Giảm 7,7% so với T7/2026

Tăng 19,5% so với T8/2025

Cá da trơn
Kim ngạch: 14,3 Triệu USD

Giảm 33,5% so với T7/2026

Giảm 43,8% so với T8/2025

Thủy sản

Cá da trơn
14,1%

Cá ngừ
14,2%

Tôm
49,7%

Thủy sản 
khác

14,6%

T8/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 8,8 USD/kg; tăng 1,7% so với
tháng trước; và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 3,0 USD/kg; tăng 0,5% so với
tháng trước; và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 10,6 USD/kg; giảm 3,3% so với
tháng trước; và giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2025.
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24,9% 

Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T8/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu Thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

Thủy sản

Hoa Kỳ tăng thuế chống bán phá giá đối với tôm Ấn Độ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng đợt rà soát hành chính
lần thứ 20 đối với thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh từ Ấn Độ, áp
dụng cho giai đoạn từ 1/2/2024 đến 31/1/2025. Các mức thuế cuối cùng đều tăng
đáng kể so với kết quả sơ bộ công bố trước đó.

Cụ thể, Sandhya Aqua Exports chịu mức thuế 7,01%, nhóm Devi Fisheries, Satya
Seafoods, Usha Seafoods và Devi Aquatech chịu 4,04%, trong khi 106 doanh nghiệp
không được rà soát riêng lẻ chịu mức 5,53%. Các mức này cao hơn đáng kể so với
mức sơ bộ lần lượt là 4,30%, 2,36% và 3,33%.

Do phần lớn doanh nghiệp Ấn Độ trước đó chỉ phải ký quỹ ở mức 1,35%, kết quả
cuối cùng có thể làm phát sinh khoản thuế bổ sung đáng kể đối với các lô hàng đã
nhập khẩu trong kỳ rà soát, đồng thời thiết lập mức ký quỹ cao hơn cho các lô hàng
tương lai. Điều này tiếp tục làm tăng áp lực chi phí đối với tôm Ấn Độ tại thị trường
Hoa Kỳ.
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Nguồn: Vasep

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

Thủy sản

Giá tôm bán lẻ tại Hoa Kỳ hạ nhiệt, tiêu thụ có dấu hiệu cải thiện

Cuối tháng 9/2026, giá tôm bán lẻ trung bình tại Hoa Kỳ giảm về khoảng 9,52
USD/pound, gần mức trước khi các biện pháp thuế quan tác động mạnh lên thị
trường. Giá thấp hơn đã hỗ trợ sức mua, đưa lượng tôm bán ra trong một tuần lên
khoảng 13,6 triệu pound, mức cao nhất trong nhiều năm.

Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ cũng có dấu hiệu cải thiện trong tháng 7, đạt 76.429 tấn,
tăng 6% so với cùng kỳ; tuy nhiên, lũy kế 7 tháng vẫn giảm 4%, còn 463.657 tấn.
Ecuador tiếp tục mở rộng mạnh thị phần với lượng xuất sang Hoa Kỳ tăng 52% trong
tháng 7, trong khi Ấn Độ và Indonesia tiếp tục giảm. Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ 6.162
tấn tôm trong tháng 7, tăng 35%, nhưng lũy kế 7 tháng vẫn giảm 12% so với cùng kỳ.

Dù nhu cầu tiêu dùng có tín hiệu tích cực hơn, thị trường vẫn chịu tác động lớn từ
chính sách thương mại. Các cuộc điều tra theo Section 301 và các biện pháp thuế liên
quan đến lao động cưỡng bức tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu và cơ cấu
nguồn cung. Vì vậy, triển vọng thị trường tôm tại Hoa Kỳ những tháng cuối năm sẽ
phụ thuộc đồng thời vào sức mua, giá bán lẻ và diễn biến chính sách thuế.

02

Nguồn: Vasep

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê VN sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

43,8triệu USD

 Giảm 17,6% so với T7/2026

 Tăng 183,2% so với T8/2025

 Cao hơn 1,6 triệu USD so với bình quân

theo tháng năm 2025.

❖ Lũy kế 8 tháng 2026 đạt 421,3 tr.USD, 

đạt 83,1% kim ngạch 2025.

KIM NGẠCH

10,7nghìn tấn

 Giảm 21,8% so với T7/2026 

 Tăng 250,3% so với T8/2025

 Cao hơn 2,7 nghìn tấn so với bình quân 

theo tháng năm 2025.

❖ Lũy kế 8 tháng 2026 đạt 98,8 nghìn tấn, 

đạt 103,6% lượng năm 2025.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Cục Hải quan

3,7% 

Tổng kim ngạch XK 
T8/2025

8,4% 

Tổng kim ngạch XK 
T8/2026
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê VN sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026





❖

EU, 46,4%

ASEAN, 13,1%

Hoa Kỳ, 8,4%

Nhật Bản, 8,4%

Trung Quốc, 
4,5%Hàn Quốc, 

1,8%
Khác, 17,4%



Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, 

T8/2026

Cơ cấu chủng loại cà phê XK sang thị trường Hoa Kỳ, 

T8/2026

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Chưa rang chưa 
khử cafein
Kim ngạch: 35,7 Triệu USD

Giảm 20,7% so với T7/2026

Tăng 220,8% so với T8/2025

Cà phê tan

Kim ngạch: 3,4 Triệu USD

Tăng 34,8% so với T7/2026

Tăng 95,5% so với T8/2025

Chưa rang đã khử
cafein
Kim ngạch: 1,2 Triệu USD 

Tăng 146,5% so với T7/2026

Tăng 126,4% so với T8/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 10.414 

USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng trước, và giảm 15,6% so với 

cùng kỳ năm 2025.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 4.478

USD/tấn, tăng 16,3% so với tháng trước; và giảm 35,9% so

với cùng kỳ năm 2025.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

Khác
9,4%

Đã rang 
chưa khử 

cafein
4,2%

Chưa 
rang 

chưa khử 
cafein
74,6%

Cà phê tan
11,8%

T8/2025

Khác, 6,8%

Đã rang 
chưa 
khử 

cafein, 
1,0%

Chưa 
rang 
chưa 
khử 

cafein, 
81,5%

T8/2026
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62,9% 

Tổng kim ngạch XK cà

phê, T8/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cà phê

sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Nguồn: Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất

khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

CÀ PHÊ

4,3%

4,6%

11,2%

12,7%

30,1%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ
CÀ PHÊ

Nguồn: SCA-NEWS

Báo cáo Xu hướng Dữ liệu Cà phê Quốc gia 2026 về cà phê đặc sản của Hiệp hội Cà
phê Quốc gia Hoa Kỳ (NCA) cho thấy tiêu thụ cà phê tại Hoa Kỳ tiếp tục duy trì mức
cao, với 66% người trưởng thành sử dụng cà phê trong ngày, cao hơn bất kỳ loại đồ
uống nào khác, bao gồm cả nước máy và nước đóng chai. Trong đó, 47% người
trưởng thành đã sử dụng cà phê đặc sản trong ngày, vượt mức tiêu thụ cà phê
truyền thống (42%), cho thấy cà phê đặc sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thị
trường cà phê Hoa Kỳ.
Xu hướng tiêu dùng cà phê đặc sản được thúc đẩy mạnh bởi nhóm khách hàng trẻ
tuổi, với 69% người tiêu dùng trong độ tuổi 25–39 đã sử dụng cà phê đặc sản trong
tuần trước khảo sát, cao nhất trong các nhóm tuổi. Người tiêu dùng cà phê đặc sản
thường lựa chọn các sản phẩm pha chế ngoài gia đình nhiều hơn, khi 36% người
uống cà phê đặc sản sử dụng cà phê được chuẩn bị bên ngoài gia đình, so với 23%
đối với nhóm tiêu dùng cà phê truyền thống.
Về đặc điểm tiêu dùng, 76% người uống cà phê đặc sản lựa chọn cà phê nóng, trong
khi 60% vẫn sử dụng các sản phẩm cà phê lạnh. Khoảng 35% người tiêu dùng cho
rằng hương vị là yếu tố tạo nên sự khác biệt của một sản phẩm cà phê đặc sản. Các
nhóm hương vị được ưa chuộng nhất gồm sô cô la, caramel, đường nâu (bao gồm
toffee và butterscotch), vani, tiếp theo là nhóm hương vị từ các loại hạt (hạt phỉ,
hạnh nhân, praline) và hương vị trái cây.

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T8/2026

33,5 triệu USD

Giảm 14,5% so với T7/2026

Tăng 8% so với T8/2025      

Thấp hơn 1,22 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2025

❖ Lũy kế 8 tháng 2026 đạt 332,86 triệu
USD, đạt 80% kim ngạch 2025

KIM NGẠCH

5,44 nghìn tấn

Giảm 14,3% so với T7/2026

Tăng 5% so với T8/2025 

Thấp hơn 20 tấn so với bình quân theo

tháng năm 2025

❖ Lũy kế 8 tháng 2026 đạt 46,14 nghìn
tấn, đạt 82% khối lượng năm 2025

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

22,1% 
Tổng kim ngạch

XK T8/2025     

22,7% 
Tổng kim ngạch

XK T8/2026
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T8/2026

Khác
34,3%

EU
17,0%

Hoa Kỳ
22,7%

ASEAN
8,3%

Hàn Quốc
1,9%

Trung Quốc
14,1%

Nhật Bản
1,7%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T8/2026 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của VN sang thị trường Hoa Kỳ T8/2026



Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ T8/2026

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T8/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T8/2026

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 18,7 triệu USD

Giảm 14% so với T7/2026

Tăng 13% so với T8/2025      

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 12,5 triệu USD

Giảm 2% so với T7/2026

Tăng 12% so với T8/2025      

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 6.989 USD/tấn; tăng 3% so với
tháng trước; và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 8.306 USD/tấn; giảm 1,1% so 
với tháng trước; và giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiêu đen đã xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 10.678 USD/tấn; tăng 7,5% so 
với tháng trước; và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiêu trắng đã xay
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54,01%
Tổng kim ngạch

XK T8/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T8/2025  

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T8/2025  

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T8/2025  

54,8% 
Tổng khối lượng 

XK T8/2026

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu T8/2025  

7,24%

7,31%

10,29%

12,91%

16,26%

6,53%

8,19%

9,16%

13,64%

17,28%

HỒ TIÊU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU HOA KỲ

Qr code

Description automatically generated

HỒ TIÊU

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, nhập khẩu hạt
tiêu (mã HS 090411 và HS 090412) của Hoa Kỳ trong 7 tháng đầu
năm 2026 đạt 54,88 nghìn tấn, trị giá 409,60 triệu USD, tăng 4,9% về
lượng và tăng 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Tính riêng trong tháng 7/2026, nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ đạt
7,32 nghìn tấn, trị giá 56,0 triệu USD, giảm 3,0% về lượng nhưng tăng
1,7% về trị giá so với tháng 6/2026, tăng 6,9% về lượng và tăng 5,2%
về trị giá so với tháng 7/2025.

Giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Hoa Kỳ trong tháng 7/2026 đạt
7.655 USD/tấn, tăng 4,8% so với tháng 6/2026, nhưng giảm 1,5% so
với tháng 7/2025. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, giá bình quân
nhập khẩu hạt tiêu vào Hoa Kỳ đạt 7.464 USD/tấn, tăng 0,4% so với
cùng kỳ năm 2025.

Nguồn: moit.gov.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

86,4 triệu USD

 Giảm 16,4% so với T7/2026   

 Tăng 13,1% so với T8/2025

 Cao hơn 5,3 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2025

❖ Lũy kế 8 tháng 2026 đạt 705 tr.USD, 

đạt 72% kim ngạch năm 2025

KIM NGẠCH

12,4 nghìn tấn

 Giảm 16,9% so với T7/2026   

 Tăng 5,5% so với T8/2025

 Cao hơn 203 tấn so với bình quân
theo tháng năm 2025

❖ Lũy kế 8 tháng 2026 đạt 103 nghìn tấn, 

đạt 71% khối lượng năm 2025

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

16,2%

Tổng kim ngạch
XK hạt điều, 

T8/2025

18,2%

Tổng kim ngạch
XK hạt điều, 

T8/2026

HẠT ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Nhật Bản
2,0%

ASEAN
2,8%

EU
15,5%

Hoa Kỳ
18,2%

Trung Quốc
25,5%

Khác
36,0%

Tỷ trọng giá trị hạt điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026 Biến động tỷ trọng giá trị hạt điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026



Hạt điều 
rang
9,3%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

90,7%

T8/2026

Cơcấuchủngloạihạtđiềuxuấtkhẩusang thị trườngHoa Kỳ, T8/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Hạt điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 78,4 triệu USD

Giảm 17,4% so với T7/2026  

Tăng 30,3% so với T8/2025

Hạt điều rang
Kim ngạch: 8,0 triệu USD

Giảm 6,7% so với T7/2026  

Giảm 45% so với T8/2025

HẠT ĐIỀU

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 6.938 USD/tấn; tăng
0,3% so với tháng trước; tăng 6,1% và so với cùng kỳ năm 2025.

Hạt điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2026 ở mức 7.527 USD/tấn; tăng
3,2% so với tháng trước; và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Hạt đều rang

Giá hạt điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Hạt điều 
rang

19,5%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

80,5%

T8/2025
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36,0% 
Tổng kim ngạch

XK hạt điều, 
T8/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

31,9% 
Tổng khối lượng

XK hạt điều, 
T8/2026

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2026

2,8%

2,9%

3,6%

8,4%

18,3%

HẠT ĐIỀU

3,0%

3,0%

3,3%

3,9%

18,8%



ĐIỂM TIN HẠT ĐIỀU THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
HẠT ĐIỀU

Theo dữ liệu Volza, Hoa Kỳ ghi nhận 18.587 lô hàng nhập khẩu hạt điều với

1.194 nhà nhập khẩu và 1.287 nhà cung cấp quốc tế. Việt Nam chiếm khoảng

58% nguồn cung vào thị trường này, tiếp theo là Bờ Biển Ngà (12%) và

Campuchia (10%).

Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nhân điều bóc vỏ và điều chế biến. Tuy

nhiên, cạnh tranh từ các nước sản xuất khác đang gia tăng, đòi hỏi doanh

nghiệp Việt Nam đẩy mạnh chất lượng, truy xuất nguồn gốc và chế biến sâu để

duy trì lợi thế tại thị trường Hoa Kỳ.

Nguồn: volza.com

Hoa Kỳ duy trì vai trò thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất
của Việt Nam

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T8/2026

Giảm 3,1% so với T7/2026

Tăng 40,8% so với T8/2025

Cao hơn 21,2 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2025

Lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 427,9
triệu USD, đạt 78,2% kim ngạch
2025

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang Hoa Kỳ, T8/2026

5,0%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T8/2025

4,9%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T8/2026

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

66,8
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T8/2026

Trung 
Quốc
77,3%

Hoa Kỳ
4,9%

EU
3,5%

ASEAN
2,5%

Hàn Quốc
2,3%

Nhật Bản
1,8%Khác

7,7%

66,8
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang Hoa Kỳ, T8/2026 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T8/2026

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T8/2026    

Dừa
29,6%

Hạt dẻ cười
2,8%

Xoài
8,7%

Thanh 
long
5,5%

Chanh leo
2,5%

Hành các 
loại

5,1%
Khác

45,8%

T8/2025

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Hạt dẻ cười

Kim ngạch: 6,4 triệu USD

Tăng 10,5%  so với T7/2026

Tăng 391,5% so với T8/2025

Xoài
Kim ngạch: 5,8 triệu USD

Tăng 10,7% so với T7/2026

Tăng 40,4% so với T8/2025

Thanh long
Kim ngạch: 5,7 triệu USD

Tăng 12,7% với T7/2026

Tăng 119,1% so với T8/2025

Chanh leo
Kim ngạch: 5,1 triệu USD

Tăng 6,4% so với T7/2026

Tăng 327,3% so với T8/2025

Hành các loại
Kim ngạch: 2,9 triệu USD

Tăng 43,9% so với T7/2026

Tăng 17,5% so với T8/2025

Dừa
28,3%

Hạt dẻ 
cười
9,6%

Xoài
8,7%

Thanh 
long
8,5%

Chanh leo
7,7%

Hành các loại
4,3%

Khác
32,9%

T8/2026 Dừa

Kim ngạch: 18,9 triệu USD

Tăng 1,1% so với T7/2026

Tăng 34,7% so với T8/2025



33,5%
Tổng kim ngạch XK rau quả, 

T8/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T8/2026

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T8/2026

4,4%

4,6%

6,5%

8,4%

9,6%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T8/2026

Giảm 6,0% so với T7/2026

Tăng 42,9% so với T8/2025

Thấp hơn 27,5 triệu USD so với
bình quân theo tháng năm 2025

Lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt
501,6 triệu USD, đạt 55,7% kim
ngạch 2025

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

14,6%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T8/2025

17,5%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T8/2026

47,5
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Giá trị rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T8/2026

Trung Quốc
50,4%

Hoa Kỳ
17,5%

ASEAN
10,3%

Hàn Quốc
1,5%

EU
0,9%

Nhật Bản
0,1%

Khác
19,3%

47,5
triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ Hoa Kỳ, T8/2026 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ Hoa Kỳ, T8/2026 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Hạt dẻ 
cười

34,7%

Hạnh 
nhân

26,7%

Anh đào
10,1%

Nho
17,5%

Óc chó
0,0%

Khác
11,0%

T8/2025

Hạt dẻ 
cười

56,2%

Hạnh 
nhân

28,6%

Anh đào
2,3%

Nho
10,2%

Óc 
chó

0,4%
Khác
2,2%

T8/2026

Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T8/2026

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T8/2026    

Hạt dẻ cười

Kim ngạch: 26,7 triệu USD

Tăng 7,8% so với T7/2026

Tăng 131,6% so với T8/2025

Hạnh nhân

Kim ngạch: 13,6 triệu USD

Tăng 42,3% so với T7/2026

Tăng 53,0% so với T8/2025

Nho

Kim ngạch: 4,9 triệu USD

Tăng 52,0% so với T7/2026

Giảm 16,2% so với T8/2025

Anh đào

Kim ngạch: 1,1 triệu USD

Giảm 87,2% so với T7/2026

Giảm 66,9% so với T8/2025

Óc chó

Kim ngạch: 0,19 triệu USD

Giảm 76,6% so với T7/2026

Cao gấp 274 lần so với T8/2025

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Nguồn: .

California có thể duy trì cung ứng nho đến tháng 12 nhờ bảo quản lạnh

Vụ thu hoạch nho ăn tươi tại California năm 2026 dự kiến kết thúc sớm hơn

thường lệ do các giống cuối vụ chín sớm khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, nho được bảo

quản trong kho lạnh vẫn có thể cung ứng cho thị trường đến tháng 12.

Tiêu thụ nho chậm lại trong tháng 8 do lượng hàng tồn kho tăng và cạnh tranh với

anh đào, đào, xuân đào và mận. Xuất khẩu gặp khó do nguồn cung nho Ôxtrâylia

kéo dài hơn và các trở ngại thương mại quốc tế.

Nguồn: Freshplaza.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ T8/2026

14,24
Triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ T8/2026

Giảm 15,0% so với T7/2026

Tăng 1,1% so với T8/2025

Cao hơn 186,8 nghìn USD so với bình quân 
theo tháng năm 2025

8 tháng đầu năm 2026 đạt 137,2 triệu USD, đạt 
81,3% kim ngạch năm 2025

Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam sang 
thị trường Hoa Kỳ T8/2026

Biến động tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ
thị trường Hoa Kỳ T8/2026

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (NK)

5,9%
Tổng kim ngạch

NK T8/2025

6,4%
Tổng kim ngạch

NK T8/2026
ASEAN
27,2%

EU
11,5%

Hàn Quốc
2,3%

Hoa Kỳ
6,4%

Khác
51,6%

Nhật Bản
0,7%

Trung Quốc
0,3%
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Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt NK từ thị trường Hoa Kỳ T8/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả NK thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ T8/2026

Thịt trâu, bò đông lạnh

Kim ngạch: 5,46 triệu USD

Giảm 24,98% so với T7/2026

Tăng 31,99% so với T8/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Thịt và phụ phẩm giết
mổ của gia cầm
Kim ngạch: 6,668 triệu USD

Giảm 20,2% so với T7/2026

Tăng 2,7% so với T8/2025

Gia cầm sống
6%

Thịt chế 
biến (xúc 
xích, hun 

khói, muối, 
v.v.)
2,1%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
6,3%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

29,3%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

46,1%

T8/2025

Gia cầm 
sống
9%

Thịt chế 
biến (xúc 
xích, hun 

khói, muối, 
v.v.)
3%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.

3%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

38,3%

Thịt trâu, bò, 
tươi hoặc ướp 

lạnh.
0,3%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

46,8%

T8/2026



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

TOP 5 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu thịt và SP từ thịt lớn nhất từ
thị trường Hoa Kỳ T8/2026

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất
từ thị trường Hoa Kỳ T8/2026

4,86%

5,54%

8,16%

9,86%

17,63%

46,04%
Tổng kim ngạch NK 

T8/2026



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ 
THỊT HOA KỲ

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Xuất khẩu thịt lợn của Hoa Kỳ sang Trung Quốc tiếp tục ở mức thấp

so với giai đoạn tăng trưởng mạnh do dịch tả lợn châu Phi (ASF)

bùng phát trước đây. Trong tháng 7, xuất khẩu trực tiếp thịt lợn

Hoa Kỳ sang Trung Quốc đạt khoảng 9.122 tấn, giảm 4% so với

cùng kỳ năm trước, dù đã cải thiện so với mức 6.847 tấn trong

tháng 6. Tính cả Hồng Kông, tổng lượng xuất khẩu đạt 9.459 tấn,

giảm 6%.

Sự suy giảm nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt đối với các sản

phẩm phụ phẩm và nội tạng lợn – nhóm hàng từng có vai trò quan

trọng nhờ nhu cầu tiêu thụ cao tại thị trường này – tiếp tục gây áp

lực lên xuất khẩu thịt lợn Hoa Kỳ trong năm 2026.

Nguồn: swineweb.com



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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